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	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN (Chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút




Câu 1. (1,5 điểm) Cho ba số a, b, c thỏa mãn: 
[image: image1.wmf](
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 và 
[image: image3.wmf]abc
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. Chứng minh rằng: 
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Câu 2. (2,5 điểm) 
a) Giải phương trình: 
[image: image5.wmf]2
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.
b) Giải hệ phương trình: 
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Câu 3. (2,5 điểm) 
a) Tìm các bộ ba số nguyên dương (x, y, z) thỏa mãn: 
[image: image7.wmf]332
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b) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: 
[image: image8.wmf]abc2016
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
[image: image9.wmf]abc
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.
Câu 4. (2,5 điểm) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Điểm E thay đổi trên cung nhỏ AB (E khác A và B). Từ B và C lần lượt kẻ các tiếp tuyến với đường tròn (O), các tiếp tuyến này cắt đường thẳng AE theo thứ tự tại M và N. Gọi F là giao điểm của BN và CM.

a) Chứng minh: 
[image: image10.wmf]2

MB.CNBC

=

.
b) Khi điểm E thay đổi trên cung nhỏ AB, chứng minh đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 5. (1,0 điểm) Trên một đường tròn, lấy 1000 điểm phân biệt, các điểm được tô màu xanh và màu đỏ xen kẽ nhau. Mỗi điểm được gán với một giá trị là một số thực khác không, giá trị của mỗi điểm màu xanh bằng tổng giá trị của hai điểm màu đỏ kề với nó, giá trị của mỗi điểm màu đỏ bằng tích giá trị của hai điểm màu xanh kề với nó. Tính tổng giá trị của 1000 điểm trên.

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.

- Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh ......................................................  Số báo danh ..............................
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN  TOÁN



Chú ý : - Mọi cách giải đúng, ngắn gọn đều cho điểm tương ứng.

  - Điểm toàn bài không qui tròn.
  - Hội đồng chấm có thể thống nhất để chia các ý có điểm lớn hơn 0.25 thành các ý 0.25 điểm (nếu thấy cần thiết).

	CÂU
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	Câu 1
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	Ta có: 
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Tương tự ta có: 
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	Do đó: 
[image: image22.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

22

2acabc

2a2accac

2b2bcc2bcabcbc

-+-

-+-

==

-+-+--

 (với 
[image: image23.wmf]bc

¹

, 
[image: image24.wmf]abc

+¹

)
	

	Câu 2a

1.0 đ
	Điều kiện xác định 
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	Do 
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Suy ra 
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 vô nghiệm. Vậy tập nghiệm của pt là 
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	Câu 2b
1.5 đ
	Ta có: 
[image: image37.wmf](
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	Đặt 
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	Xét b = 
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	Xét 
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	Khi 
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Thử lại ta suy ra hệ đã cho có nghiệm 
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	Câu 3a

1.5 đ
	Ta có: 
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	(*) là phương trình bậc hai ẩn x có 
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Do pt (*) có nghiệm suy ra 
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	- Với y = 1, thay vào (*) ta được: 
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	- Với y = 2, thay vào (*) ta được: 
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Thử lại ta được các bộ ba số (x, y, z) thỏa mãn là: 
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	Câu 3b

1.0 đ
	Ta có 
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	Áp dụng bđt Bunhiacopski ta có: 
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Suy ra 
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	Câu 4a
1.5 đ
	
	a) Ta có MB là tiếp tuyến của (O) suy ra 
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	Câu 4b
1.0 đ
	b) Ta có: BM // AC 
[image: image110.wmf]Þ

 
[image: image111.wmf]·

·

o

MBCACB180

+=
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Mặt khác: 
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 MEFB là tứ giác nội tiếp.
	

	
	Kéo dài EF cắt BC tại điểm I

Vì 
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 IB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image132.wmf]MFB

 hay IB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
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	Chứng minh tương tự ta có tứ giác EFCN nội tiếp, đường thẳng IC là tiếp tuyến

Suy ra 
[image: image136.wmf]2
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Từ (1) và (2)  suy ra: 
[image: image137.wmf]IBIC
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. Hay I là trung điểm của BC.

Vậy đường thẳng EF đi qua điểm I cố định.
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	Gọi a là giá trị của một điểm màu xanh 
[image: image139.wmf](
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, khi đó giá trị của điểm màu đỏ đứng cạnh nó theo chiều kim đồng hồ được viết dạng 
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	Theo quy luật  điểm màu xanh và màu đỏ, ta suy ra giá trị của 6 điểm tiếp theo theo chiều kim đồng hồ thứ tự sẽ là:
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	Khi đó tổng của 8 số trên là
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	Mặt khác theo quy luật đó, giá trị điểm thứ 9 theo chiều kim đồng hồ là a

Như vậy 1000 số trên được chia thành 125 nhóm, mỗi nhóm gồm 8 số theo quy luật trên.

Suy ra tổng giá trị 1000 điểm trên bằng 
[image: image144.wmf]125.3375
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.
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